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I. CHOOSE THE BEST ANSWER (4M)
1.What is the program used for text manipulation?

A. Graphics design

B. spreadsheet
C. Word processor
D. Animation

2. What does PC stand for?

A. powerful computer

B. personal computer



C. personal calculator
    D. pocket computer
3. What are physical units attached to the PC?

A. software

B. hardware

C. peripherals

D. monitor and keyboard

4. What are disks used for?

A. storing information
        
B. transferring data to RAM
    

C. deleting information
D. activating CPU

5. How many digits are there in binary numbers?

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

6. What is the function of “caplocks”?

A. It removes the character on the left


B. It produces a blank space

C. It moves the cursor to the beginning of a new line
D. It produces upper-case.

7. How do you load a program?

A. click on it and press “Enter”
B. Double click on it
C. Move the mouse
   D. A&B

8. How can we make a picture bigger?

A. Point on the picture, hold down the mouse and drag.

B. Double click on the picture

C. Grab one corner of the picture and drag


D. None

9. Which is NOT character of laser printer?

A. use ink powder
B. has high speed
C. has low resolution

D. use laser beam

10. Notebook is _______ computer.

A. heavy
B. portable

C. electronic

D. personal 

II.  TRANSLATE THE FOLLOWING PASSAGES INTO VIETNAMESE (4M) 
1. A standard computer system consists of three main sections: the central processing unit (CPU), the main memory and the peripherals.

2. The function of CPU is to execute program instructions and coordinate the activities of all other units. it is the “brain” of the computer.

3. The nerve centre of a microcomputer is the central processing unit or CPU. This unit is built into a single microproceesor chip- an intergrated circuit- which executes program instructions and supervises the computer’s overall operation.

4. Information is processed and stored in computers as electrical signals. A computer contains thousands of electronic circuits connected by switches.

5. 1s and 0s are grouped into eight- digit codes that typically represent characters ( letters, numbers and symbols). Eight bits together are called a byte.

III. ANSWER THE QUESTIONS BELOW (2M)

1. What’s computer?

2. How many steps are there in a process? What are they?

3. What’s software?

4. How many sections are there in a standard computer system?What are they?

_____Hết_______
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	1. 
	2. Một hệ thống máy tính chuẩn bao gồm 3 phần chính: đơn vị xử lí trung tâm, bộ nhớ chính và các thiết bị ngoại vi.

3. Chức năng của CPU là thực hiện các lệnh chương trình và phối hợp các hoạt động của các bộ phận khác. Nó được gọi là bộ não của máy tính.

4. Trung tâm điều hành của máy vi tính là đơn vị xử lí trung tâm hay CPU. Bộ phận này được tạo nên bởi một con chip vi xử lí đơn- một mạch tích hợp cái mà thực hiện các lệnh chương trình và giám sát toàn bộ hoạt động của máy tính

5. Thông tin được xử lí và lưu trữ trong máy tính là các tín hiệu điện. Một máy tính bao gồm hàng ngàn mạch điện được nối với nhau bởi các công tắc.

6. Những số 1 và những số 0 tạo thành một nhóm 8 mã số thì đại diện cho một ký tự ( là các chữ cái, con số, biểu tượng). 8 bit  hợp lại thì được gọi là 1 byte.
	0.8
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	Phần III
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	1. Computers are electronic machines which can accept data in a certain form, process the data and give the results.

2. There are three basic steps are involved in the process:


+ First step is fed into the computer’s memory.


+ Second step is, when the program is run, the computer performs a set of instructions and processes the data.


+ Final step is we can see the results on the screen or in printed form.

3. Software is information in the form of data and programs.

4. There are three sections. They are CPU, main memory and peripherals.
	0.5
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